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	Dự thảo
	


TỜ TRÌNH

Nghị định quy định chi tiết 
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng


Kính gửi: Chính phủ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 về Ưu đãi người có công với cách mạng và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2408/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 4 năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi là Pháp lệnh) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020, thay thế Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Pháp lệnh là văn bản pháp lý quan trọng thể chế hóa chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng về công tác người có công với cách mạng, là nền tảng pháp lý cho các cấp chính quyền tổ chức triển khai việc xác nhận người có công và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân người có công với cách mạng.
Pháp lệnh lần này có nhiều nội dung mới về điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người có công và quy định bổ sung các chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công. Điều 48 Pháp lệnh đã giao Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh, bao gồm 10 nội dung. Theo đó, cần thiết sớm có văn bản quy định chi tiết để:

Thứ nhất, ban hành Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh để hướng dẫn thực hiện thống nhất các nội dung mới và những nội dung được Pháp lệnh giao, một số nội dung chính như: q
uy định chặt chẽ hơn về điều kiện, tiêu chuẩn người có công khi xem xét xác nhận liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; 
bổ sung quy định về việc xem xét xác nhận người có công đối với những trường hợp còn tồn đọng; 
quy định mở rộng về thời gian xem xét xác nhận đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;
 bổ sung hướng dẫn thực hiện một số chế độ ưu đãi khác đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng về miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở, chế độ ưu tiên giao hoặc thuê đất, ưu tiên giao, khoán bảo vệ và phát triển rừng, chế độ vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế,…

Thứ hai, ban hành Nghị định để giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn thực hiện triển khai thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ, một số vấn đề vướng mắc cần sớm được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình quản lý nhà nước về người có công trong giai đoạn mới.

Vì vậy, để bảo đảm hướng dẫn thi hành các nội dung mới của Pháp lệnh trong cuộc sống, giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về người có công và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ thủ tục và chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công thì việc ban hành Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO 
1. Mục đích
 - Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
- Quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai thực hiện kịp thời việc xác nhận, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công và những người có liên quan.
- Quy định hướng dẫn các biện pháp thi hành và bảo đảm tổ chức thực thi Pháp lệnh thông suốt, hiệu quả.

- Sửa đổi, bổ sung những nội dung còn vướng mắc từ thực tế quản lý nhà nước theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo

- Quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể những nội dung mà Pháp lệnh giao về
 điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hồ sơ xác nhận và giải quyết ưu đãi người có công với cách mạng.
- Pháp điển hóa các nội dung phù hợp với thực tiễn giải quyết công tác chăm sóc người có công với cách mạng từ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn đang có hiệu lực thi hành.
- Bảo đảm khả thi và công khai, minh bạch trong quy trình, thủ tục giải quyết ưu đãi người có công với cách mạng; phù hợp với bối cảnh thực tiễn đất nước sau thời kỳ chiến tranh, thời kỳ hòa bình.
- Xác định rõ thẩm quyền các cơ quan trong giải quyết chính sách, chế độ người có công với cách mạng.



- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết hồ sơ, thủ tục ưu đãi người có công.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Văn phòng Chính phủ có có Công văn số 2408/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 
, theo đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thực hiện công việc soạn thảo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã:

- Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập tại Quyết định số 454/QĐ-LĐTBXH ngày 12/4/2021 
. Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã họp vào ngày 16/4/2021.

- Tổ chức soạn thảo dự thảo Nghị định và các tài liệu: Bộ đã phối hợp cùng các Bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện khung đề cương và rà soát từng nội dung chi tiết của dự thảo Nghị định. Đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong soạn thảo và tổ chức các buổi làm việc riêng với các bộ, ngành có liên quan để đặt hàng các nội dung thuộc thẩm quyền (về các chính sách như: bảo hiểm y tế, giám định y khoa, nhà ở, giáo dục, thuế, vay vốn,…).


- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định tại 3 khu vực trên toàn quốc và gửi xin ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương.

- Gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân trên trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Sau khi đã được tiếp thu, chỉnh lý, nội dung dự thảo Nghị định như sau:
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định gồm có 8 Chương và 204 Điều với bố cục như sau:

(i) 02 chương “Quy định chung” và “Điều khoản thi hành” là Chương 1 (04 điều) và Chương 8 (03 điều).

(ii) 06 chương quy định chi tiết, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác xác nhận, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công và những người có liên quan gồm: Chương 2 gồm 74 điều quy định về “Điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ xác nhận, giải quyết và thời điểm hưởng chế độ ưu đãi, Chương 3 gồm 35 điều quy định về “Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công”, Chương 4 gồm 24 điều quy định về “Hướng dẫn một số nội dung khác liên quan đến thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng”, Chương 5 gồm 28 điều quy định về “Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ”, Chương 6 gồm 27 điều quy định về “Giám định y khoa để xem xét công nhận người có công và thân nhân của người có công với cách mạng”, Chương 7 gồm 09 điều quy định về “Nguồn lực thực hiện”. 


2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
- Chương 1, Quy định chung, gồm 04 Điều: quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh và giải thích từ ngữ.

- Chương 2 “Điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ xác nhận, giải quyết và thời điểm hưởng chế độ ưu đãi”, gồm 12 Mục và 74 Điều.
Các Mục của Chương này (từ Mục 1 đến Mục 11) quy định theo 11 diện đối tượng người có công về điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ  xác nhận người có công với cách mạng; thủ tục, hồ sơ giải quyết và thời điểm hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công; bổ sung Mục 12 quy định về xác nhận liệt sĩ, thương binh đối với người hy sinh, mất tích, bị thương trong chiến tranh (đối với những trường hợp còn tồn đọng).
- Chương 3 “Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công”, gồm 9 Mục và 35 Điều.

Đây là chương quy định việc thực hiện các chế độ ưu đãi khác quy định tại khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh. Trong mỗi Mục của Chương này, dự thảo quy định về đối tượng hưởng, chỉ ra các chế độ ưu đãi, ưu tiên theo pháp luật chyên ngành, nguyên tắc và hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi. Đối với các nội dung ưu đãi do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện được quy định chi tiết, cụ thể; Ngoài ra, bổ sung quy định về việc tiếp nhận nuôi dưỡng hoặc đưa về gia đình đối với thương binh, bệnh binh nặng tại các cơ sở nuôi dưỡng người có công
- Chương 4 “Hướng dẫn một số nội dung khác liên quan đến thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng”, gồm 7 Mục và 24 Điều.

Nội dung Chương này tập trung quy định các hồ sơ, thủ tục có liên quan khác đến việc thực hiện chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chế độ đối với người lao động tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bộ phận quản trang
- Chương 5 “Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ”, gồm 5 Mục và 28 Điều.

Tại Chương này, ngoài nội dung quy định chi tiết về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính, công trình ghi công, mộ liệt sĩ thì bổ sung nội dung mới quy định về truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, lễ viếng liệt sĩ tại công trình ghi công liệt sĩ.

- Chương 6 “Giám định y khoa để xem xét công nhận người có công và thân nhân của người có công với cách mạng”, gồm 4 Mục và 27 Điều.

Tại Chương này, quy định các nội dung về công tác giám định y khoa để thực hiện nhiệm vụ khám, giám định kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với người có công, thân nhân người có công.
- Chương 7 “Nguồn lực thực hiện”, gồm 03 Mục và 09 Điều.
Chương này quy định chi tiết về nguồn lực thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

- Chương 8 “Điều khoản thi hành”, gồm 03 Điều: quy định trách nhiệm của các cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, hiệu lực thi hành của Nghị định.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)
1….

















2….
(Những vấn đề cần xin ý kiến sẽ được bổ sung sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân)

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo hồ sơ trình ban hành Nghị định: Dự thảo Nghị định, Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động chính sách bổ sung, Báo cáo thủ tục hành chính, Bản tổng hợp ý kiến, Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến)
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp;

- Lưu VT, Vụ PC.
	BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung


� Trên cơ sở 02 văn bản đề xuất của Bộ (số 471/LĐTBXH-NCC ngày 24/02/2021 và số 623/LĐTBXH-NCC ngày 09/3/2021), n


� Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập các Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng





�Đề nghị bổ sung căn cứ: văn bản của TTg giao cho Bộ ta soạn thảo NĐ


�Nếu chỉ nêu 2 điểm mới này thì thiếu rất nhiều nội dung khác.


Đề nghị viết sự cần thiết theo hướng: Pháp lệnh mới ban hành có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung so với Pháp lệnh cũ và giao CP hướng dẫn nên Nghị định cần thiết phải ban hành


�Mục đích soạn thảo này không phù hợp với tầm mức Nghị định. Nó là của Pháp lệnh


Mục đích soạn thảo NĐ nên là"


1. Quy định chi tiết Pháp lệnh


2. Hướng dẫn các biện pháp thi hành


3. Bảo đảm tổ chức thực thi Pháp lệnh thông suốt, hiệu quả.


4. Sửa đổi, bổ sung những nội dung còn vướng mắc từ thực tế quản lý nhà nước theo NĐ 31/2013/NĐ-CP


�Trên cơ sở Mục đích soạn thảo nêu trên, cần xác định lại quan điểm soạn thảo cho phù hợp:


1. Chỉ quy định những nội dung mà Pháp lệnh giao


2. Hướng dẫn chi tiết, cụ thể những nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hồ sơ giải quyết ưu đãi NCCVCM. 


3. Bảo đảm khả thi và công khai, minh bạch trong quy trình, thủ tục giải quyết ưu đãi NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG


4. Quy định rõ thủ tục hành chính (theo hướng cải cách) các thủ tục hành chính về NCCVCM.


5. Xác định rành mạch thẩm quyền các cơ quan trong giải quyết chính sách, chế độ NCCVCM.





